
BẢN TỰ ĐÁNHGIÁMỨCĐỘ ĐẠT CHUẨN CÁC TIÊU CHÍ, CHỈ TIÊU
TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

Tiêu
chí,
chỉ
tiêu
tiếp
cận
pháp
luật

Nội dung tiêu chí, chỉ
tiêu tiếp cận pháp luật

Mức độ
đạt
chuẩn
theo
quy
định

Kết
quả
thực
hiện

Kết
quả tự
đánh
giá

Tài liệu chứng minh
mức độ đạt các tiêu
chí, chỉ tiêu tiếp cận
pháp luật

Chữ ký
của công
chức
phụ
trách

(1) (2) (3) (4)

Tiêu
chí 1

Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật

Đạt
03/03
chỉ tiêu

100% Đạt
03/03
chỉ tiêu

Chỉ
tiêu 1

Văn bản quy phạm
pháp luật của Hội đồng
nhân dân, Ủy ban nhân
dân cấp xã được ban
hành đúng thời hạn và
đúng quy định của pháp
luật về ban hành văn
bản quy phạm pháp luật

Đạt
01/01
nội
dung

100% Đạt
01/01
nội
dung

Mục 1, tiểu mục 1.1,
Phần II của Báo cáo
số 258/BC-UBND
ngày 04/6/2026 về sơ
kết công tác Tư pháp
6 tháng đầu năm
2026 và nhiệm vụ,
giải pháp công tác tư
pháp 6 tháng cuối
năm 2026

Tỷ lệ Nghị quyết của
Hội đồng nhân dân,
Quyết định của Ủy ban
nhân dân cấp xã được
ban hành đúng thời hạn
và đúng quy định của
pháp luật về ban hành
văn bản quy phạm pháp
luật

100% 100% 100% Trong năm đánh giá,
UBND xã không ban
hành VBQPPL

Chỉ
tiêu 2

Dự thảo Văn bản quy
phạm pháp luật của
HĐND, UBND cấp xã

Mục 1, tiểu mục 1.1,
Phần II của Báo cáo
số 258/BC-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ MƯỜNG ẢNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mường Ảng, ngày tháng năm 2026



được truyền thông
trong quá trình xây
dựng theo quy định của
pháp luật về ban hành
văn bản quy phạm pháp
luật

Đạt
01/01
nội
dung

Đạt
01/01
nội
dung

ngày 04/6/2026 về sơ
kết công tác Tư pháp
6 tháng đầu năm
2026 và nhiệm vụ,
giải pháp công tác tư
pháp 6 tháng cuối
năm 2026

Tỷ lệ % = (Tổng số dự
thảo Nghị quyết của
HĐND, Quyết định
UBND cấp xã được
truyền thông trong quá
trình xây dựng theo quy
định/Tổng số Nghị quyết
của HĐND, Quyết định
của UBND cấp xã phát
sinh trong năm đánh giá
phải ban hành) x 100.

100% 0 100%
Trong năm đánh giá,
UBND xã không ban
hành VBQPPL;
Mục 1, tiểu mục 1.1,
Phần II của Báo cáo
số 258/BC-UBND
ngày 04/6/2026 về sơ
kết công tác Tư pháp
6 tháng đầu năm
2026 và nhiệm vụ,
giải pháp công tác tư
pháp 6 tháng cuối
năm 2026

Chỉ
tiêu 3

Thực hiện tự kiểm tra
văn bản quy phạm pháp
luật của HĐND, UBND
cấp xã theo quy định
của pháp luật về ban
hành văn bản quy phạm
pháp luật

Đạt
01/01
nội
dung

100% Đạt
01/01
nội
dung

Mục 1, tiểu mục 1.1,
Phần II của Báo cáo
số 258/BC-UBND
ngày 04/6/2026 về sơ
kết công tác Tư pháp
6 tháng đầu năm
2026 và nhiệm vụ,
giải pháp công tác tư
pháp 6 tháng cuối
năm 2026

Tỷ lệ % = (Tổng số Nghị 100% 0 100% Trong năm đánh giá,



quyết của HĐND, Quyết
định UBND cấp xã được
thực hiện tự kiểm tra
theo quy định/ Tổng số
Nghị quyết của HĐND,
Quyết định của UBND
cấp xã phải thực hiện
kiểm tra theo quy định
trong năm đánh giá) x
100.

UBND xã không ban
hành VBQPPL;
Mục 1, tiểu mục 1.1,
Phần II của Báo cáo
số 258/BC-UBND
ngày 04/6/2026 về sơ
kết công tác Tư pháp
6 tháng đầu năm
2026 và nhiệm vụ,
giải pháp công tác tư
pháp 6 tháng cuối
năm 2026

Tiêu
chí 2

Tiếp cận thông tin, phổ
biến, giáo dục pháp luật

Đạt
07/07
chỉ tiêu

Đạt
07/07
chỉ tiêu

Chỉ
tiêu 1

Thực hiện lập, cập nhật
Danh mục thông tin
phải được công khai,
Danh mục thông tin
công dân được tiếp cận
có điều kiện theo quy
định của pháp luật về
tiếp cận thông tin

Đạt
02/02
nội
dung

Đạt
02/02
nội
dung

1. Thực hiện lập, cập
nhật Danh mục thông tin
phải được công khai,
Danh mục thông tin
công dân được tiếp cận
có điều kiện

Đạt
01/01
nội
dung

Đạt
01/01
nội
dung

- Công văn số
1 7 1 2 / U B N D - V P
ngày 08/06/2026 của
UBND xã Mường
Ảng về việc triển
khai thực hiện Kế
hoạch số 4723/KH-
UBND ngày
08/6/2026 của
UBND tỉnh Điện
Biên về triển khai thi
hành Luật Tiếp cận
thông tin trên địa bàn

2. Đăng tải hoặc niêm
yết Danh mục thông tin



Đạt
01/01
nội
dung

Đạt
01/01
nội
dung

tỉnh Điện Biên;
- CV số
2817/UBND-
TTPVHCC ngày
13/09/2026 về việc
thông báo danh mục
TTHC trong lĩnh vực
tiếp cận thông tin
thuộc phạm vi, chức
năng quản lý của Sở
Tư pháp tỉnh Điện
Biên;
- Thông báo số
156/TB-UBND ngày
30/09/2026 của
UBND xã Mường
Ảng về việc công
khai đầu mối tiếp
nhận yêu cầu cung
cấp thông tin, kênh
công khai thông tin
và danh mục đơn vị
sự nghiệp công lập
có nhiệm vụ cung
ứng dịch vụ công sự
nghiệp công cơ bản,
thiết yếu theo quy
định của Luật Tiếp
cận thông tin
- Quyết định số
1 3 2 0 /QĐ -UBND
ngày 30 tháng 9 năm
2026 về việc ban
hành Quy chế Cung
cấp thông tin cho
công dân của UBND
xã Mường Ảng;
- Thực hiện đăng tải
các thông tin cần
công khai tại địa chỉ:

https://hscvmuongang.dienbien.gov.vn/xmuongang/hosocv.nsf/str/FC93D7026100A76547258E8D002A65F1?OpenDocument
https://hscvmuongang.dienbien.gov.vn/xmuongang/hosocv.nsf/str/FC93D7026100A76547258E8D002A65F1?OpenDocument
https://hscvmuongang.dienbien.gov.vn/xmuongang/hosocv.nsf/str/FC93D7026100A76547258E8D002A65F1?OpenDocument
https://hscvmuongang.dienbien.gov.vn/xmuongang/hosocv.nsf/str/FC93D7026100A76547258E8D002A65F1?OpenDocument
https://hscvmuongang.dienbien.gov.vn/xmuongang/hosocv.nsf/str/FC93D7026100A76547258E8D002A65F1?OpenDocument
https://hscvmuongang.dienbien.gov.vn/xmuongang/hosocv.nsf/str/FC93D7026100A76547258E8D002A65F1?OpenDocument
https://hscvmuongang.dienbien.gov.vn/xmuongang/hosocv.nsf/str/FC93D7026100A76547258E8D002A65F1?OpenDocument
https://hscvmuongang.dienbien.gov.vn/xmuongang/hosocv.nsf/str/FC93D7026100A76547258E8D002A65F1?OpenDocument
https://hscvmuongang.dienbien.gov.vn/xmuongang/hosocv.nsf/str/FC93D7026100A76547258E8D002A65F1?OpenDocument
https://hscvmuongang.dienbien.gov.vn/xmuongang/hosocv.nsf/str/FC93D7026100A76547258E8D002A65F1?OpenDocument
https://hscvmuongang.dienbien.gov.vn/xmuongang/hosocv.nsf/str/FC93D7026100A76547258E8D002A65F1?OpenDocument
https://hscvmuongang.dienbien.gov.vn/xmuongang/hosocv.nsf/str/FC93D7026100A76547258E8D002A65F1?OpenDocument
https://hscvmuongang.dienbien.gov.vn/xmuongang/hosocv.nsf/str/FC93D7026100A76547258E8D002A65F1?OpenDocument


https://muongang.die
nbien.gov.vn/THON
GBAOLLVTICK/Ch
uyenMuc/?userkey=
Danh-muc-thong-tin

Chỉ
tiêu 2

Thực hiện công khai
văn bản quy phạm pháp
luật của Hội đồng nhân
dân, Uỷ ban nhân dân
cấp xã sau khi ban hành
theo quy định của pháp
luật về tiếp cận thông
tin

Đạt
01/01
nội
dung

Đạt
01/01
nội
dung

Tỷ lệ % = (Tổng số Nghị
quyết của HĐND, Quyết
định UBND cấp xã sau
khi ban hành công khai
theo quy định/ Tổng số
Nghị quyết của HĐND
được thông qua và Quyết
định của UBND cấp xã
phải thực hiện công khai
theo quy định trong năm
đánh giá) x 100.

0 100%

Trong năm đánh giá,
UBND xã không ban
hành VBQPPL:
Mục 1, tiểu mục 1.1,
Phần II của Báo cáo
số 258/BC-UBND
ngày 04/6/2026 về sơ
kết công tác Tư pháp
6 tháng đầu năm
2026 và nhiệm vụ,
giải pháp công tác tư
pháp 6 tháng cuối
năm 2026

Chỉ
tiêu 3

Thực hiện cung cấp
thông tin theo quy định
của pháp luật về tiếp
cận thông tin

Đạt
01/01
nội
dung

Đạt
01/01
nội
dung

Tỷ lệ % = ( Tổng số
thông tin đã cung cấp
đúng thời hạn, chính xác

- Trong năm đánh giá
không có yêu cầu
cung cấp thông tin.
- Đã thực hiện Lập sổ

https://muongang.dienbien.gov.vn/THONGBAOLLVTICK/ChuyenMuc/?userkey=Danh-muc-thong-tin
https://muongang.dienbien.gov.vn/THONGBAOLLVTICK/ChuyenMuc/?userkey=Danh-muc-thong-tin
https://muongang.dienbien.gov.vn/THONGBAOLLVTICK/ChuyenMuc/?userkey=Danh-muc-thong-tin
https://muongang.dienbien.gov.vn/THONGBAOLLVTICK/ChuyenMuc/?userkey=Danh-muc-thong-tin
https://muongang.dienbien.gov.vn/THONGBAOLLVTICK/ChuyenMuc/?userkey=Danh-muc-thong-tin


đầy đủ, đúng hình thức
theo quy định của pháp
luật/ Tổng số thông tin
yêu cầu đủ điều kiện
cung trong năm đánh
giá) x 100. ( Trong năm
đánh giá không có yêu
cầu cung cấp thông tin
được xác định đạt chỉ
tiêu này)

theo dõi cung cấp
thông tin theo yêu
cầu;

Chỉ
tiêu 4

Ban hành và tổ chức
thực hiện kế hoạch phổ
biến, giáo dục pháp luật
hằng năm theo quy định
của pháp luật về phổ
biến giáo dục pháp luật

Đạt
02/02
nội
dung

Đạt
02/02
nội
dung

1. Ban hành kế hoạch
phổ biến giáo dục pháp
luật hằng năm theo quy
định của của pháp luật
về phổ biến về giáo dục
pháp luật.

Đạt
01/01
nội
dung

Đạt
01/01
nội
dung

Kế hoạch số 23/KH-
UBND ngày
22/01/2026 về công
tác phổ biến, giáo
dục pháp luâṭ, hòa
giải ở cơ sở, chuẩn
tiếp câṇ pháp luâṭ
năm 2026 trên địa
bàn xã Mường Ảng

2. Tỷ lệ hoàn thành
nhiệm vụ theo kế hoạch
phổ biến, giáo dục pháp

Công tác PBGDPL:
Kế hoạch số 23/KH-
UBND ngày
22/01/2026 về công



luật hằng năm (đạt
100%). Tỷ lệ % = ( Tổng
số nhiệm vụ hoạt động
đã triển khai và hoàn
thành trên thực tế/ Tổng
số nhiệm vụ, hoạt động
đề ra trong kế hoạch) x
100.

100% 4/4
nội
dung

100%

tác phổ biến, giáo
dục pháp luâṭ, hòa
giải ở cơ sở, chuẩn
tiếp câṇ pháp luâṭ
năm 2026 trên địa
bàn xã Mường Ảng;
Kế hoạch số 33/KH-
UBND ngày
05/02/2026 về truyền
thông, phổ biến các
Luâṭ, Nghị quyết
được Quốc hôị khoá
XV thông qua tại Kỳ
họp thứ 10 trên địa
bàn xã Mường Ảng;
Công văn số
676/UBND-VP ngày
18/3/2026 về triển
khai, phối hợp thực
hiện Kế hoạch số
441/KH-STP ngày
13/02/2026 của Sở
Tư pháp tỉnh Điện
Biên về về phổ biến,
giáo dục pháp luật
(PBGDPL); hòa giải
ở cơ sở; xây dựng
cấp xã đạt chuẩn tiếp
cận pháp luật; tiếp
cận thông tin năm
2026; Công văn số
766/UBND-VP về
việc triển khai, phối
hợp thực hiện Kế
hoạch số 2187/KH-
UBND ngày
25/03/2026 của
UBND tỉnh Điện
Biên; Thông báo số
41/TB-VP ngày

https://hscvmuongang.dienbien.gov.vn/xmuongang/vbdi.nsf/str/54878F8A9ADF536547258DCB003DE835?OpenDocument


23/03/2026 của Văn
phòng HĐND và
UBND xã về Phân
công nhiệm vụ cán
bộ, công chức, người
lao động Văn phòng
HĐND và UBND xã
Mường Ảng năm
2026 (từ ngày
23/3/2026); Quyết
định số 1081/QĐ-
UBND ngày
7/8/2026 về công
nhâṇ tuyên truyền
viên pháp luâṭ xã
Mường Ảng; Báo cáo
số 397/BC-UBND
ngày 31/7/2026 về
Thực hiện chính sách
khoa học, công nghệ,
chuyển đổi số ở vùng
dân tộc thiểu số trên
địa bàn xã Mường
Ảng ; Báo cáo số
477/BC-UBND ngày
17/9/2026 về tình
hình chuyển đổi số
trong khu vực công
xã Mường Ảng; Báo
cáo số 208/BC-
TTDVTT ngày
13/9/2026 về kết quả
thực hiện nhiệm vụ 9
tháng đầu năm 2026.
- Giấy mời số
1 6 2 / G M - U B N D
ngày 02/07/2026 về
dự Hội nghị phổ biến,
giáo dục pháp luật do
Hội Luật gia tỉnh tổ



chức;
- Giấy mời số
2 5 7 / G M - U B N D
ngày 05/10/2026 về
dự Hội nghị tuyên
truyền phổ biến pháp
luật và tác hại của ma
tuý;
- Quyết định số
755/QĐ-UBND ngày
19/12/2025 về giao
dự toán thu, chi ngân
sách địa phương năm
2026;
- Công văn số
3 1 5 5 / U B N D - V P
ngày 13/10/2026
đăng ký đại biểu
tham dự Hội nghị tập
huấn nghiệp vụ, kỹ
năng phổ biến, giáo
dục pháp luật cho đội
ngũ tuyên truyền
viên pháp luật và
công chức tham mưu
công tác phổ biến,
giáo dục pháp luật
theo Kế hoạch số
3693/KH-STP ngày
05/10/2026 của Sở
Tư pháp tỉnh Điện
Biên
- Phổ biến pháp luật
trên Trang thông tin
điện tử xã
https://muongang.die
nbien.gov.vn/TINTU
C-
SUKIEN/ChuyenMu
c/?userkey=JVB2DR

https://muongang.dienbien.gov.vn/TINTUC-SUKIEN/ChuyenMuc/?userkey=JVB2DRCRTKWVF6TQ
https://muongang.dienbien.gov.vn/TINTUC-SUKIEN/ChuyenMuc/?userkey=JVB2DRCRTKWVF6TQ
https://muongang.dienbien.gov.vn/TINTUC-SUKIEN/ChuyenMuc/?userkey=JVB2DRCRTKWVF6TQ
https://muongang.dienbien.gov.vn/TINTUC-SUKIEN/ChuyenMuc/?userkey=JVB2DRCRTKWVF6TQ
https://muongang.dienbien.gov.vn/TINTUC-SUKIEN/ChuyenMuc/?userkey=JVB2DRCRTKWVF6TQ


CRTKWVF6TQ
;
- Sử dụng mạng xã
hội Facebook để thực
hiện phổ biến giáo
dục pháp luật. Cụ thể
tuyên truyền phổ
biến pháp luật trên
các trang như: Xã
Mường Ảng
(https://www.facebo
ok.com/profile.php?i
d=100087948730455
)
, Công an xã Mường
Ảng
(https://www.facebo
ok.com/profile.php?i
d=100077192766455
…
2.Hòa giải ở cơ sở:
Công văn số
2 1 3 2 / U B N D - V P
ngày 15 tháng 07
năm 2026 của UBND
xã Công văn về việc
kiện toàn Tổ hoà giải
ở cơ sở và tuyên
truyền viên pháp luật
cấp xã;
- Quyết định số
1 0 7 7 /QĐ -UBND
ngày 06/08/2026 về
việc cho thôi tham
gia hòa giải viên ở cơ
sở trên địa bàn xã
Mường Ảng;
- Quyết định số
1 0 8 0 /QĐ -UBND
ngày 7/8/2026 về
kiện toàn tổ hòa giải

https://muongang.dienbien.gov.vn/TINTUC-SUKIEN/ChuyenMuc/?userkey=JVB2DRCRTKWVF6TQ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087948730455
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087948730455
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087948730455
https://www.facebook.com/profile.php?id=100077192766455
https://www.facebook.com/profile.php?id=100077192766455
https://www.facebook.com/profile.php?id=100077192766455


ở cơ sở trên địa bàn
xã Mường Ảng;
- UBND xã cũng đã
ban hành báo cáo số
493/BC-UBND ngày
21/9/2026 của
UBND về kết quả
tuyên truyền, phổ
biến giáo dục pháp
luật.
3.Chuẩn tiếp cận
pháp luật: UBND xã
đã ban hành Kế
hoạch số 65/KH-
UBND ngày
10/11/2025 về triển
khai thực hiện theo
Quyết định số
27/2025/QĐ-TTg,
Thông tư số
15/2025/TT-BTP và
Kế hoạch số
5847/KHUBND
ngày 22/10/2025 của
UBND tỉnh Điện
Biên; phân công các
cơ quan, bô ̣phâṇ liên
quan thực hiện các
nhiệm vụ, chỉ tiêu,
tiêu chí thuôc̣ phạm
vi trách nhiệm.
4.Xây dựng, quản lý,
khai thác Tủ sách
pháp luật: UBND xã
đã thực hiện hợp nhất
Tủ sách pháp luâṭ
thành Bô ̣ phâṇ sách,
tài liệu pháp luâṭ tại
Trung tâm học tâp̣
côṇg đồng theo Báo
cáo số 199/BC-
UBND ngày



13/05/2026 Kết quả
rà soát, hợp nhất Tủ
sách pháp luật thành
Bộ phận sách, tài liệu
của xã Mường Ảng;

Chỉ
tiêu 5

Thực hiện chuyển đổi
số, ứng dụng công nghệ
số trong công tác phổ
biến, giáo dục pháp luật

Đạt
01/01
nội
dung

Đạt
01/01
nội
dung

- Báo cáo số 397/BC-
UBND ngày
31/7/2026 về Thực
hiện chính sách khoa
học, công nghệ,
chuyển đổi số ở vùng
dân tộc thiểu số trên
địa bàn xã Mường
Ảng ; Báo cáo số
477/BC-UBND ngày
17/9/2026 về tình
hình chuyển đổi số
trong khu vực công
xã Mường Ảng; Báo
cáo số 208/BC-
TTDVTT ngày
13/9/2026 về kết quả
thực hiện nhiệm vụ 9
tháng đầu năm 2026.
- Phổ biến pháp luật
trên Trang thông tin
điện tử xã
https://muongang.die
nbien.gov.vn/TINTU
C-
SUKIEN/ChuyenMu
c/?userkey=JVB2DR
CRTKWVF6TQ
;
- Sử dụng mạng xã
hội Facebook, Zalo
để thực hiện phổ biến
giáo dục pháp luật.
Cụ thể tuyên truyền

https://muongang.dienbien.gov.vn/TINTUC-SUKIEN/ChuyenMuc/?userkey=JVB2DRCRTKWVF6TQ
https://muongang.dienbien.gov.vn/TINTUC-SUKIEN/ChuyenMuc/?userkey=JVB2DRCRTKWVF6TQ
https://muongang.dienbien.gov.vn/TINTUC-SUKIEN/ChuyenMuc/?userkey=JVB2DRCRTKWVF6TQ
https://muongang.dienbien.gov.vn/TINTUC-SUKIEN/ChuyenMuc/?userkey=JVB2DRCRTKWVF6TQ
https://muongang.dienbien.gov.vn/TINTUC-SUKIEN/ChuyenMuc/?userkey=JVB2DRCRTKWVF6TQ
https://muongang.dienbien.gov.vn/TINTUC-SUKIEN/ChuyenMuc/?userkey=JVB2DRCRTKWVF6TQ


phổ biến pháp luật
trên các trang như:
Xã Mường Ảng
(https://www.facebo
ok.com/profile.php?i
d=100087948730455
)
, Công an xã Mường
Ảng
(https://www.facebo
ok.com/profile.php?i
d=100077192766455
)
, Zalo nhóm trưởng
thôn, bản xã Mường
Ảng…

UBND xã thực hiện ít
nhất 02 (hai) hoạt động
về chuyển đổi số, ứng
dụng công nghệ số trong
công tác phổ biến, giáo
dục pháp luật sau đây:
+ Phổ biến, giáo dục
pháp luật trên Trang
thông tin điện tử của xã.
+ Sử dụng mạng xã hội
hoặc các nền tảng cộng
đồng trực tuyến khác để
thực hiện phổ biến giáo
dục pháp luật ( ít nhất
một trong các hình thức
sau: Zalo OA, facebook,
Fanpage, Youtobe….);

≥ 02
hoạt
động

> 02
hoạt
động

Đạt
01/01
nội
dung

- Phổ biến pháp luật
trên Trang thông tin
điện tử xã
https://muongang.die
nbien.gov.vn/TINTU
C-
SUKIEN/ChuyenMu
c/?userkey=JVB2DR
CRTKWVF6TQ
;
- Sử dụng mạng xã
hội Facebook để thực
hiện phổ biến giáo
dục pháp luật. Cụ thể
tuyên truyền phổ
biến pháp luật trên
các trang như: Xã
Mường Ảng
(https://www.facebo
ok.com/profile.php?i
d=100087948730455
)
, Công an xã Mường

https://www.facebook.com/profile.php?id=100087948730455
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087948730455
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087948730455
https://www.facebook.com/profile.php?id=100077192766455
https://www.facebook.com/profile.php?id=100077192766455
https://www.facebook.com/profile.php?id=100077192766455
https://muongang.dienbien.gov.vn/TINTUC-SUKIEN/ChuyenMuc/?userkey=JVB2DRCRTKWVF6TQ
https://muongang.dienbien.gov.vn/TINTUC-SUKIEN/ChuyenMuc/?userkey=JVB2DRCRTKWVF6TQ
https://muongang.dienbien.gov.vn/TINTUC-SUKIEN/ChuyenMuc/?userkey=JVB2DRCRTKWVF6TQ
https://muongang.dienbien.gov.vn/TINTUC-SUKIEN/ChuyenMuc/?userkey=JVB2DRCRTKWVF6TQ
https://muongang.dienbien.gov.vn/TINTUC-SUKIEN/ChuyenMuc/?userkey=JVB2DRCRTKWVF6TQ
https://muongang.dienbien.gov.vn/TINTUC-SUKIEN/ChuyenMuc/?userkey=JVB2DRCRTKWVF6TQ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087948730455
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087948730455
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087948730455


Ảng
(https://www.facebo
ok.com/profile.php?i
d=100077192766455
)
…

Chỉ
tiêu 6

Bảo đảm nguồn lực con
người, kinh phí, cơ sở
vật chất, phương tiện để
triển khai công tác phổ
biến, giáo dục pháp luật
theo quy định của pháp
luật về phổ biến, giáo
dục pháp luật

Đạt
03/03
nội
dung

Đạt
03/03
nội
dung

- Kế hoạch số 22/KH-
UBND ngày
22/01/2026 về công
tác tư pháp năm 2026
trên địa bàn xã
Mường Ảng;

- Kế hoạch số 23/KH-
UBND ngày
22/01/2026 về công
tác phổ biến, giáo
dục pháp luâṭ, hòa
giải ở cơ sở, chuẩn
tiếp câṇ pháp luâṭ
năm 2026 trên địa
bàn xã Mường Ảng;

- Thông báo số
41/TB-VP ngày
23/03/2026 của Văn
phòng HĐND và
UBND xã về Phân
công nhiệm vụ cán
bộ, công chức, người
lao động Văn phòng
HĐND và UBND xã
Mường Ảng năm
2026;

- Báo cáo số 258/BC-
UBND ngày
04/06/2026 về Sơ kết

https://www.facebook.com/profile.php?id=100077192766455
https://www.facebook.com/profile.php?id=100077192766455
https://www.facebook.com/profile.php?id=100077192766455


công tác tư pháp 06
tháng đầu năm và
nhiệm vụ, giải pháp
công tác 06 tháng
cuối năm 2026 trên
địa bàn xã Mường
Ảng;

- Quyết định số
1 0 8 1 /QĐ -UBND
ngày 7/8/2026 về
công nhâṇ tuyên
truyền viên pháp luâṭ
xã Mường Ảng;
- Quyết định số
755/QĐ-UBND ngày
19/12/2025 về giao
dự toán thu, chi ngân
sách địa phương năm
2026;

1. UBND cấp xã bố trí
công chức, tuyên truyền
viên pháp luật thực hiện
công tác phổ biến, giáo
dục pháp luật, bảo đảm
cơ sở vật chất, phương
tiện triển khai công tác
phổ biến giáo dục pháp
luật trên địa bàn cấp xã.

Đạt
01/01
nội
dung

Đạt
01/01
nội
dung

-Thông báo số
41/TB-VP ngày
23/03/2026 của Văn
phòng HĐND và
UBND xã về Phân
công nhiệm vụ cán
bộ, công chức, người
lao động Văn phòng
HĐND và UBND xã
Mường Ảng năm
2026;

- Quyết định số
1 0 8 1 /QĐ -UBND
ngày 7/8/2026 về
công nhâṇ tuyên
truyền viên pháp luâṭ
xã Mường Ảng;



- Kế hoạch số 33/KH-
UBND ngày
05/02/2026 về truyền
thông, phổ biến các
Luâṭ, Nghị quyết
được Quốc hôị khoá
XV thông qua tại Kỳ
họp thứ 10 trên địa
bàn xã Mường Ảng;

- Kế hoạch số
166/KH-UBND ngày
10/7/2026 về tổ chức
hưởng ứng Ngày
Pháp luâṭ nước Côṇg
hòa xã hôị chủ nghĩa
Việt Nam năm 2026
trên địa bàn xã
Mường Ảng;

2. Tỷ lệ nhiệm vụ về phổ
biến giáo dục pháp luật
trong kế hoạch phổ biến,
giáo dục pháp luật đã
được ban hành bố trí
kinh phí bảo đảm triển
khai thực hiện.

Đạt
01/01
nội
dung

100% Đạt
01/01
nội
dung

Trong năm 2026,
UBND xã đã giao
nguồn bố trí kinh phí
phổ biến giáo dục
pháp luật trong Quyết
định số 755/QĐ-
UBND ngày
19/12/2025 về giao
dự toán thu, chi ngân
sách địa phương năm
2026;

- Kế hoạch số 33/KH-
UBND ngày
05/02/2026 về truyền
thông, phổ biến các
Luâṭ, Nghị quyết



được Quốc hôị khoá
XV thông qua tại Kỳ
họp thứ 10 trên địa
bàn xã Mường Ảng;

- Kế hoạch số
166/KH-UBND ngày
10/7/2026 về tổ chức
hưởng ứng Ngày
Pháp luâṭ nước Côṇg
hòa xã hôị chủ nghĩa
Việt Nam năm 2026
trên địa bàn xã
Mường Ảng;

3. Tỷ lệ tuyên truyền
viên pháp luật được tập
huấn, bồi dưỡng kiến
thức pháp luật, kỹ năng
phổ biến, giáo dục pháp
luật.

Đạt
01/01
nội
dung

100%
Đạt
01/01
nội
dung

Trong năm 2026,
tuyên truyền viên
được tham gia tập
huấn, bồi dưỡng kiến
thức pháp luật do cấp
trên tổ chức:
- Giấy mời số
1 6 2 / G M - U B N D
ngày 02/07/2026 về
dự Hội nghị phổ biến,
giáo dục pháp luật do
Hội Luật gia tỉnh tổ
chức;
- Giấy mời số
2 5 7 / G M - U B N D
ngày 05/10/2026 về
dự Hội nghị tuyên
truyền phổ biến pháp
luật và tác hại của ma
tuý;
- Công văn số
3 1 5 5 / U B N D - V P
ngày 13/10/2026
đăng ký đại biểu
tham dự Hội nghị tập
huấn nghiệp vụ, kỹ



năng phổ biến, giáo
dục pháp luật cho đội
ngũ tuyên truyền
viên pháp luật và
công chức tham mưu
công tác phổ biến,
giáo dục pháp luật
theo Kế hoạch số
3693/KH-STP ngày
05/10/2026 của Sở
Tư pháp tỉnh Điện
Biên

Chỉ
tiêu 7

Thông tin, giới thiệu về
trợ giúp pháp lý theo
quy định của pháp luật
về trợ giúp pháp lý

Đạt
03/03
nội
dung

Đạt
03/03
nội
dung

- UBND xã đã triển
khai các văn bản về
giới thiệu trợ giúp
pháp lý, xây dựng
các Kế hoạch về nội
dung trợ giúp pháp
lý, Kế hoạch truyền
thông về trợ giúp
pháp lý:
- Kế hoạch số 28/KH-
UBND ngày
28/01/2026 truyền
thông về trợ giúp
pháp lý năm 2026
trên địa bàn xã
Mường Ảng;
- Công văn số
525/UBND-VP ngày
04/03/2026 về việc
triển khai công tác
phối hợp về trợ giúp
pháp lý trên địa bàn
xã Mường Ảng;
- Kế hoạch số 85/KH-
UBND ngày
27/03/2026 về Kế
hoạch thực hiện hỗ
trợ pháp lý liên ngành



cho doanh nghiệp
nhỏ và vừa, hộ kinh
doanh giai đoạn 2026
- 2030 trên địa bàn
xã Mường Ảng
- Báo cáo số 249/BC-
UBND ngày
01/06/2026 về đánh
giá kết quả thực hiện
công tác phối hợp về
trợ giúp pháp lý theo
Quyết định số
07/2026/QĐ-UBND
trên địa bàn xã
Mường Ảng;
- Kế hoạch số
145/KH-UBND ngày
16/6/2026 về Triển
khai thi hành Luật
sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Trợ
giúp pháp lý trên địa
bàn xã Mường Ảng;
- Công văn số
1 9 2 8 / U B N D - V P
ngày 29/06/2026 về
việc triển khai Kế
hoạch số 5535/KH-
UBND ngày
29/06/2026 của
UBND tỉnh Điện
Biên về triển khai
thực hiện chính sách
trợ giúp pháp lý cho
người cao tuổi giai
đoạn 2026 - 2030
trên địa bàn tỉnh;
- Công văn số
3 0 1 6 / U B N D - V P
ngày 29/9/2026 về
việc triển khai thực
hiện nội dung về phổ

https://hscvmuongang.dienbien.gov.vn/xmuongang/vbdi.nsf/str/07F102E5D7A064FA47258E810040B2E3?OpenDocument


biến, giáo dục pháp
luật và trợ giúp pháp
lý thuộc Chương
trình mục tiêu quốc
gia về chăm sóc sức
khỏe, dân số và phát
triển giai đoạn 2026-
2035, giai đoạn I: từ
năm 2026 đến năm
2030

1. Ban hành kế hoạch
truyền thông trợ giúp
pháp lý hằng năm theo
quy định trợ giúp pháp
lý

Đạt
01/01
nội
dung

Đạt
01/01
nội
dung

- UBND xã ban hành
Kế hoạch số 28/KH-
UBND ngày
28/01/2026 truyền
thông về trợ giúp
pháp lý năm 2026
trên địa bàn xã
Mường Ảng, thực
hiện các nhiệm vụ
theo kế hoạch:
- Báo cáo số 249/BC-
UBND ngày
01/06/2026 về đánh
giá kết quả thực hiện
công tác phối hợp về
trợ giúp pháp lý theo
Quyết định số
07/2026/QĐ-UBND
trên địa bàn xã
Mường Ảng;
- Giới thiệu về diện
người được trợ giúp
pháp lý đến Trung
tâm trợ giúp pháp lý
số 3 (Giấy giới thiệu
số 1780/GGT-UBND
ngày 12/6/2026;
Giấy giới thiệu số
2124/GGT-UBND
ngày 07/7/2026;
Giấy giới thiệu số

2. Tỷ lệ hoàn thành
nhiệm vụ theo kế hoạch
truyền thông về trợ giúp
pháp lý hàng năm Đạt

04/04
nội
dung

100% Đạt
04/04
nội
dung



2197/GGT-UBND
ngày 20/7/2026;Giấy
giới thiệu số
2198/GGT-UBND
ngày 20/7/2026);
- Phối hợp với Trung
tâm trợ giúp PL thực
hiện hỗ trợ pháp lý
cho 16 bản trên địa
bàn xã theo Kế hoạch
số 147/KH-
TGPL&ĐGTS ngày
30/09/2026 của
Trung tâm TGPL nhà
nước và đấu giá tài
sản; thực hiện cấp
phát miễn phí tài liệu
tuyên truyền, tờ gấp
pháp luật cho người
dân đến tiếp cận.
- Xây dựng chuyên
mục Thông tin trợ
giúp pháp lý trên
Trang thông tin điện
tử xã tại địa chỉ:
https://muongang.die
nbien.gov.vn/TINTU
C-
SUKIEN/ChuyenMu
c/?userkey=JVB2DR
CRTKWVF6TQ;
- Cập nhật các thông
tin về trợ giúp pháp
lý trên Trang thông
tin điện tử xã.

3. Xây dựng chuyên mục
chính sách, pháp luật về
trợ giúp pháp lý trên
Cổng/Trang thông tin

Đạt
01/01

Đạt
01/01

- Xây dựng chuyên
mục Thông tin trợ
giúp pháp lý trên
Trang thông tin điện
tử xã tại địa chỉ:

https://muongang.dienbien.gov.vn/TINTUC-SUKIEN/ChuyenMuc/?userkey=JVB2DRCRTKWVF6TQ;
https://muongang.dienbien.gov.vn/TINTUC-SUKIEN/ChuyenMuc/?userkey=JVB2DRCRTKWVF6TQ;
https://muongang.dienbien.gov.vn/TINTUC-SUKIEN/ChuyenMuc/?userkey=JVB2DRCRTKWVF6TQ;
https://muongang.dienbien.gov.vn/TINTUC-SUKIEN/ChuyenMuc/?userkey=JVB2DRCRTKWVF6TQ;
https://muongang.dienbien.gov.vn/TINTUC-SUKIEN/ChuyenMuc/?userkey=JVB2DRCRTKWVF6TQ;
https://muongang.dienbien.gov.vn/TINTUC-SUKIEN/ChuyenMuc/?userkey=JVB2DRCRTKWVF6TQ;


điện tử của HĐND,
UBND cấp xã và được
cập nhật đầy đủ kịp thời

nội
dung

nội
dung

https://muongang.die
nbien.gov.vn/TINTU
C-
SUKIEN/ChuyenMu
c/?userkey=JVB2DR
CRTKWVF6TQ;
- Cập nhật các thông
tin về trợ giúp pháp
lý trên Trang thông
tin điện tử xã.

Tiêu
chí 3 Hòa giải ở cơ sở

Đạt
04/04
chỉ tiêu

Đạt
04/04
chỉ tiêu

Chỉ
tiêu 1

Thành lập, kiện toàn tổ
hòa giải và công nhận
tổ trưởng tổ hòa giải,
hòa giải viên theo quy
định pháp luật về hòa
giải cơ sở

Đạt
02/02
nội
dung

100% Đạt
02/02
nội
dung

- Công văn số
2 1 3 2 / U B N D - V P
ngày 15 tháng 07
năm 2026 của UBND
xã Công văn về việc
kiện toàn Tổ hoà giải
ở cơ sở và tuyên
truyền viên pháp luật
cấp xã;
- Báo cáo số 62/BC-
MTTQ-BTT ngày
03/08/2026 về kết
quả rà soát, kiện toàn
Tổ hòa giải cơ sở trên
địa bàn xã Mường
Ảng;
- Quyết định số
1 0 7 7 /QĐ -UBND
ngày 06/08/2026 về
việc cho thôi tham
gia hòa giải viên ở cơ
sở trên địa bàn xã
Mường Ảng;
- Quyết định số
1 0 8 0 /QĐ -UBND

https://muongang.dienbien.gov.vn/TINTUC-SUKIEN/ChuyenMuc/?userkey=JVB2DRCRTKWVF6TQ;
https://muongang.dienbien.gov.vn/TINTUC-SUKIEN/ChuyenMuc/?userkey=JVB2DRCRTKWVF6TQ;
https://muongang.dienbien.gov.vn/TINTUC-SUKIEN/ChuyenMuc/?userkey=JVB2DRCRTKWVF6TQ;
https://muongang.dienbien.gov.vn/TINTUC-SUKIEN/ChuyenMuc/?userkey=JVB2DRCRTKWVF6TQ;
https://muongang.dienbien.gov.vn/TINTUC-SUKIEN/ChuyenMuc/?userkey=JVB2DRCRTKWVF6TQ;
https://muongang.dienbien.gov.vn/TINTUC-SUKIEN/ChuyenMuc/?userkey=JVB2DRCRTKWVF6TQ;


ngày 7/8/2026 về
kiện toàn tổ hòa giải
ở cơ sở trên địa bàn
xã Mường Ảng;
- UBND xã cũng đã
ban hành báo cáo số
493/BC-UBND ngày
21/9/2026 của
UBND về kết quả
tuyên truyền, phổ
biến giáo dục pháp
luật.

1. Tỷ lệ tổ hòa giải được
thành lập, kiện toàn theo
quy định của pháp luật
về hòa giải cơ sở

23/23
tổ

100%

- UBND xã đã ban
hành Quyết định số
1 0 7 7 /QĐ -UBND
ngày 06/08/2026 về
việc cho thôi tham
gia hòa giải viên ở cơ
sở trên địa bàn xã
Mường Ảng;

- Quyết định số
1 0 8 0 /QĐ -UBND
ngày 7/8/2026 về
kiện toàn tổ hòa giải
ở cơ sở trên địa bàn
xã Mường Ảng.

Tỷ lệ % = (Tổng số tổ
hòa giải được thành lập,
kiện toàn đáp ứng yêu
cầu về số lượng, thành
phần theo quy định của
pháp luật về hòa giải ở
cơ sở/Tổng số tổ hòa
giải phải thành lập, kiện
toàn trên địa bàn cấp
xã) x 100

100% 23/23
tổ hòa
giải

100%
- Công văn số
2 1 3 2 / U B N D - V P
ngày 15 tháng 07
năm 2026 của UBND
xã Công văn về việc
kiện toàn Tổ hoà giải
ở cơ sở và tuyên
truyền viên pháp luật
cấp xã;
- Báo cáo số 62/BC-
MTTQ-BTT ngày



2. Tỷ lệ hòa giải viên
được bầu, công nhận cho
thôi theo quy định của
pháp luật về hoà giải cơ
sở

03/08/2026 về kết
quả rà soát, kiện toàn
Tổ hòa giải cơ sở trên
địa bàn xã Mường
Ảng;
- Quyết định số
1 0 7 7 /QĐ -UBND
ngày 06/08/2026 về
việc cho thôi tham
gia hòa giải viên ở cơ
sở trên địa bàn xã
Mường Ảng;
- Quyết định số
1 0 8 0 /QĐ -UBND
ngày 7/8/2026 về
kiện toàn tổ hòa giải
ở cơ sở trên địa bàn
xã Mường Ảng. Các
tổ hòa giải sau khi
được kiện toàn đảm
bảo số lượng và
thành phần theo quy
định.

Tỷ lệ % = (Tổng số hòa
giải viên được bầu, công
nhận, cho thôi theo quy
định của pháp luật về hòa
giải ở cơ sở/Tổng số hòa
giải viên phải thực hiện
bầu, công nhận, cho thôi
trên địa bàn cấp xã) x
100

Chỉ
tiêu 2

Các mâu thuẫn tranh
chấp, vi phạm pháp
luật thuộc phạm vi hòa
giải cơ sở được hòa giải
kịp thời, hiệu quả theo
quy định của pháp luật
về hòa giải cơ sở

Đạt
02/02
nội
dung

Đạt
02/02
nội
dung

1. Tỷ lệ các vụ, việc
thuộc phạm vi hòa giải
cơ sở được tiếp nhận,
giải quyết theo quy định
của pháp luật về hòa giải
cơ sở

Đạt
01/01
nội
dung

100% Đạt
01/01
nội
dung

Trong năm 2026, các
tổ hòa giải cơ sở đã
thực hiện tiếp nhận,
giải quyết theo quy
định của pháp luật về
hòa giải cơ sở tổng
số 35/35 vụ việc hòa
giải. Trong đó, tỷ lệ

Tỷ lệ % = (Tổng số vụ,
việc đã hòa giải theo quy



định/Tổng số vụ, việc
hoà giải đã tiếp nhận
trên địa bàn cấp xã) x
100

hòa giải thành 30/35
vụ (đạt 85,7%)

2. Tỷ lệ các vụ, việc hòa
giải cơ sở được hòa giải
thành

Đạt
01/01
nội
dung

>85%
Đạt
01/01
nội
dung

Tỷ lệ % = (Tổng số vụ,
việc hòa giải thành/Tổng
số vụ, việc đã hòa giải
theo quy định) x 100

Chỉ
tiêu 3

Có sự phối hợp, hỗ trợ
hiệu quả cá nhân, tổ
chức trên địa bàn trong
triển khai công tác hòa
giải cơ sở

≥ 80%

Đạt 1/1
nội
dung

- 23/23 tổ hòa giải cơ
sở đều có tuyên
truyền viên pháp luật
cấp xã, an ninh trật tự
ở thôn, bản;
- Quyết định số
1 0 8 0 /QĐ -UBND
ngày 7/8/2026 về
kiện toàn tổ hòa giải
ở cơ sở trên địa bàn
xã Mường Ảng;
- Các hòa giải viên
cơ sở được tham dự
các lớp bồi dưỡng
kiến thức, phổ biến
giáo dục pháp luật:
- Giấy mời số
1 6 2 / G M - U B N D
ngày 02/07/2026 về
dự Hội nghị phổ biến,
giáo dục pháp luật do
Hội Luật gia tỉnh tổ
chức;
- Giấy mời số



2 5 7 / G M - U B N D
ngày 05/10/2026 về
dự Hội nghị tuyên
truyền phổ biến pháp
luật và tác hại của ma
tuý;
- Giấy mời số
3 1 5 4 / U B N D - V P
ngày 13/10/2026 về
đăng ký đại biểu
tham dự Hội nghị bồi
dưỡng kiến thức pháp
luật và kỹ năng hòa
giải ở cơ sở cho hòa
giải viên ở cơ sở tại
vùng đồng bào dân
tộc thiểu số và miền
núi năm2026 theo Kế
hoạch số 3692/KH-
STP ngày
05/10/2026 của Sở
Tư pháp tỉnh Điện
Biên;

Chỉ
tiêu 4

Bảo đảm nguồn lực về
con người và kinh phí,
cơ sở vật chất, phương
tiện để triển khai công
tác hòa giải ở cơ sở theo
của quy định pháp luật
về hòa giải ở cơ sở

Đạt
04/04
nội
dung

Đạt
04/04
nội
dung

1. Ủy ban nhân dân cấp
xã bố trí công chức làm
công tác hòa giải ở cơ sở,
bảo đảm cơ sở vật chất,
phương tiện triển khai
công tác hòa giải ở cơ sở
trên địa bàn cấp xã

Thông báo số 41/TB-
VP ngày 23/03/2026
của Văn phòng
HĐND và UBND xã
về Phân công nhiệm
vụ cán bộ, công chức,
người lao động Văn



phòng HĐND và
UBND xã Mường
Ảng năm 2026

2. Tỷ lệ hoà giải viên
được cung cấp tài liệu,
tập huấn, bồi dưỡng kiến
thức pháp luật, kỹ năng
hòa giải ở cơ sở

≥ 90% 100% 100%

- Danh sách ký nhận
tài liệu tuyên truyền
tại Công văn số
361/UBND-VP ngày
06/02/2026 về việc
cấp phát cấp phát Sổ
theo dõi hoạt động
hòa giải ở cơ sở và tờ
gấp tuyên truyền
pháp luật, tổng số: 38
sổ hòa giải cơ sở và
8800 tờ gấp pháp
luật.
- 100% hòa giải viên
được tập huấn, bồi
dưỡng kiến thức pháp
luật thông qua các
lớp tuyên truyền, phổ
biến giáo dục pháp
luật: Giấy mời số
1 6 2 / G M - U B N D
ngày 02/07/2026 về
dự Hội nghị phổ biến,
giáo dục pháp luật do
Hội Luật gia tỉnh tổ
chức;
- Giấy mời số
2 5 7 / G M - U B N D
ngày 05/10/2026 về
dự Hội nghị tuyên
truyền phổ biến pháp
luật và tác hại của ma
tuý;
- Giấy mời số
3 1 5 4 / U B N D - V P
ngày 13/10/2026 về



đăng ký đại biểu
tham dự Hội nghị bồi
dưỡng kiến thức pháp
luật và kỹ năng hòa
giải ở cơ sở cho hòa
giải viên ở cơ sở tại
vùng đồng bào dân
tộc thiểu số và miền
núi năm2026 theo Kế
hoạch số 3692/KH-
STP ngày
05/10/2026 của Sở
Tư pháp tỉnh Điện
Biên;

3. Tỷ lệ tổ hòa giải được
hỗ trợ kinh phí hoạt động
đúng mức chi theo quy
định 100% 100%

23/23
=100%

Hàng năm, UBND xã
chi kinh phí hoạt
động đối với các Tổ
hòa giải trên địa bàn
xã (kèm chứng từ chi
cho hoạt động trong
công tác hòa giải cơ
sở)

4. Tỷ lệ vụ, việc đã hòa
giải được hỗ trợ thù lao
cho hòa giải viên đúng
mức chi theo quy định

100% 100%

23/23
tổ hòa
giải

100%

Hàng năm, UBND xã
chi kinh phí hoạt
động đối với các Tổ
hòa giải trên địa bàn
xã (kèm chứng từ chi
cho hoạt động trong
công tác hòa giải cơ
sở)

Kết quả chung: Đạt chuẩn tiếp cận pháp luật



Người thực hiện

Lò Thị Huệ

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Quang


